
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 172, Lô 10, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ AN PHÚC

0109111646

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện

8610

2. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết:- Phòng khám chuyên khoa mắt - Phòng khám chuyên 
khoa da liễu - Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt - Phòng 
khám chuyên khoa tai mũi họng - Phòng khám nội tổng hợp, 
phòng khám bác sỹ gia đình

8620

3. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

4. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692(Chính)

5. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược
Chi tiết: Nghiên cứu và phát triển khoa học y khoa;

7213

6. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp
Chi tiết: Nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học;

7214

7. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

8. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên;
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuẩt 
nước hoa hoặc thực phẩm;

2029

9. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

10. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ AN PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AN PHUC HEALTH SERVICES COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: AN PHUC HEALTH CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý  bán hàng hoá
- Môi giới mua bán hàng hoá

4610

12. Bán buôn thực phẩm 4632

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán Buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thuỷ tinh
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

15. Bán buôn tổng hợp 4690

16. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cừa 
hàng chuyên doanh

4772

18. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

19. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...;
- Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực 
tiếp tới tận nhà người sử dụng;
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).

4799

20. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

21. Quảng cáo 7310

22. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

23. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810

24. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230
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25. Dịch vụ đóng gói 8292

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

27. Đào tạo sơ cấp 8531

28. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ xoa bóp, gồm: Sử dụng phương 
pháp vật lý trị liệu để xoa bóp (massage), tẩm quất phục vụ sức 
khỏe con người.

9610

29. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

30. Sản xuất sợi 1311

31. Sản xuất vải dệt thoi 1312

32. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

33. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

34. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

35. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

36. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

37. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

38. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

39. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

40. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

41. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

42. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

43. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

44. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

45. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

46. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

47. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

48. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

49. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

50. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

51. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

52. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

53. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

54. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

55. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

56. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

57. Sửa chữa thiết bị khác 3319

58. Sửa chữa thiết bị điện 3314
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5.000.000.000 VNĐ

59. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

60. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

61. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

62. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

63. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

64. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng miếng, sung, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

65. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Trừ hoạt động đấu giá)

4774

66. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

67. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

68. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

69. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

70. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

71. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       045131374
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, 
Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN CẢNH QUANG Nam

28/09/1978 Kinh Việt Nam

14/09/2018 Công an Tỉnh Lai Châu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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